ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC 
NGÔN NGỮ HỌC SO SÁNH ĐỐI CHIẾU 
MÔN: Tiếng Việt


I. Các điểm ngữ pháp chính
1. Các động từ chi sự cần thiết và khả năng; ý chí và mong muốn
2. Câu điều kiện
3. Mệnh đề quan hệ
4. Cấu trúc so sánh
5. Các từ ghép đẳng lập và ghép chính phụ

II.  Một số dạng câu hỏi có thể có trong bài thi
1. Câu hỏi lựa chọn
2. Câu hỏi Đúng/Sai (True/False)
3. Câu hỏi Gắn kết (Matching)
4. Câu hỏi điền khuyết (Gap-filling)
5. Câu hỏi thông tin (Short answer – requiring)

III. Cấu trúc đề thi gồm 3 phần: Từ vựng, ngữ pháp; Đọc hiểu; Viết
Thời gian làm bài: 180 phút
IV. Đề tham khảo 
PHẦN A: TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP (30 câu - 30 điểm)
Bài 1: Tìm nghĩa thích hợp của các từ đã cho.
1. cây cảnh 		A. quá trình chuyển hóa khí CO2 dưới tác động của ánh 
                                                sáng mặt trời  
2. cạnh tranh 		B. cây trồng để ngắm hoặc giải trí 
3. hấp thụ 		C. hiện tượng cacschaats rắn hút các chất khí 
4. hít 	     D. cố gắng giành phần hơn về mình
5. quang hợp 		E. làm cho không khí qua mũi vào cơ thể
Bài 2: Hãy thay những từ gạch dưới bằng những từ có nghĩa tương đương.
	       6. Quá trình quang hợp không diễn ra.
	

	       7. Ngược lại, dưới ánh sáng mặt trời, cây cỏ hấp thụ khí carbonic, và thải ra khí oxy. 

	      8. Người ta cho rằng ban đêm giữa người và cây cối có sự “cạnh tranh” khí thở.
	

	        9. Lượng khí này rất nhỏ và cũng còn tùy thuộc vào từng bộ phận của cây: lá hít thở nhiều     hơn quả, cành hoặc rễ. 
	

	        10. Các nhà khoa học đã tính lượng oxy mà cây cối hít vào ban đêm.
Bài 3: Điền các từ sau đây vào chỗ trống cho phù hợp.
thương cảng; con đường; tồn tại; bảo tồn; đình chùa; đổi thay
Hội An đã nổi tiếng là một (11)……….tấp nập.
Dấu tích của một thời thương nhân nước ngoài đến buôn bán còn đó! Mặc dù trải qua bao đổi thay của lịch (12)……của lịch sử, những thăng trầm từ thời xa xưa vẫn được (13)……cho đến hôm nay. Một thị xã hỏ nhắn, xinh thị xã nhỏ nhắn, xinh xinh, yên tĩnh lại (14)……………trong  nó cả hàng trăm di tích.
       Ta bắt gặp nơi đây những mái nhà, những (15)……..tường xưa cũ, những con phố hẹp gần gũi với kiến trúc phong phú và độc đáo.
Bài 4: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.
16. Từ nay ……………….. tôi sẽ cố gắng hơn.
a. trở về trước	b. trở đi
c. về sau	d. b, c đúng
17. ………………..  mưa rồi, chúng ta hãy lên đường!
a. xong	b. hết
c. tạnh	d. b, c đúng
18. Ánh đèn sáng đến ……………….. mắt.
a. chói	b. chang chang
c. chói chang	d. a,b,c đúng
19. Đứa bé ………………..  quá! Có lẽ đến 39 độ .
a. nực	b. nóng
c. sốt	d. b,c đúng
20. ……………….. mưa hôm nay lớn thật!
a. trận	b. cơn
c. cuộc	d. a,b đúng
21. Nghỉ ……………….. rồi hãy đi.
a. chốc lát	b. một lát
c. một chốc	d. a,b,c đúng
22. Miền Nam có nắng ……………….. năm.
a. suốt						b. cả
c. quanh						d. a,b,c đúng
23. Bia uống ………………..  mới ngon.
a. nóng	b. lạnh
c. nguội	d. a,b,c đúng
24. Về vấn đề này, tôi có ý kiến……………… với các anh.
a. trái	b. ngược
c. giống	d. a,b,c đúng
25. Anh ……………… vào thật sâu đi!
[bookmark: bookmark14]a. hít	b.	thở
c. hít thở	d.	a,b đúng
26. Người ta ……………… rằng cái đẹp bên trong bền vững hơn cái đẹp bên ngoài.
a. nghĩ	b. kêu ca
c. không	d. b,c đúng
27. Có được lên lớp hay không còn ……………… vào kết quả kiểm tra.
a. tùy thuộc	b. tùy
c. tùy ý	d. a,b đúng
28. Lá hít thở nhiều hơn	………………
a. cây trái	b. quả
c. rễ	                                                      d. a,b đúng
29. Chúng tôi đang……………… chi phí cho chuyến đi Đà Lạt sắp đến
        a. tính toán	b. toan tính
        c. định	 hướng                                                d. a,b đúng.
30. Hội nghị ………………ra ở đâu, mấy ngày?
a. biểu diễn	b. xảy
c. diễn	d. Xuất hiện

PHẦN B:  ĐỌC HIỂU (40 câu – 40 điểm)
                                                      ĐỘNG PHONG NHA
Giấu mình trong núi đá vôi, được che chở bởi những cánh rừng nhiệt đới, Phong Nha giờ đây trở nên nổi tiếng bởi sự hào phóng của thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này một hệ thống hang động đẹp, với con sông ngầm được xác định là dài nhất thế giới.
Động Phong Nha nằm ở vùng núi đá vôi Kẻ Bàng, cách thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) 50km về phía tây bắc. Nơi đây, thời chiến tranh, bom đạn đã không chừa một tấc đất, một nhành cây, một ngọn cỏ. Nhưng trải qua bao cuộc chiến, động Phong Nha vẫn còn đó, nguyên sơ như hàng triệu năm về trước.
Động Phong Nha có rất nhiều nhánh với chiều dài lên đến khoảng trên 20km. Tuy nhiên, hiện nay người ta mới khám phá nhánh dài nhất là một phần của con sông ngầm có tên là Nậm Aki mà sông Son là phần lộ ra trên mặt đất. Vào mùa nước lớn, nước sông Son dâng cao che khuất cửa động, thuyền du lịch không vào được. Cửa động rộng khoảng 20m, cao 10m, có nhiều nhũ đá. Bơi thuyền qua cửa động, bên trong động rộng như một cái bát úp trên mặt nước. Nước sông trong và phẳng lặng như mặt gương. Càng vào sâu, ánh sáng càng nhạt dần rồi mát hẳn. Xen lẫn với tiếng mái chèo như có tiếng chiêng "bi ...tùng ...bi" vọng lên, người dân địa phương cho rằng đó là âm nhạc trong tiệc rượu của Thần Núi vọng ra. Động chính của động Phong Nha gồm 14 buồng nối liền nhau bởi một hành lang nước dài đến 1500m. Từ buồng thứ 14, ta còn có thể theo những hành lang hẹp khác đi vào sâu hơn nữa. Thuyền ngược dòng độ 800m thì đến chỗ cạn gọi là Hang Nước Cạn: nước biến đi nhường chỗ cho đá và cát.

Nhũ đá từ trên rủ xuống, măng đá từ dưới nhô lên như cây rừng với nhiều hình dáng kì lạ kích thích trí tưởng tượng của con người.
Phong Nha không giống như những điểm du lịch khác ở Việt Nam, động nằm trong khu rừng nguyên sinh Kẻ Bảng hầu như còn nguyên sơ. Tháng 4/1997, một cuộc hội thảo khoa học về di tích danh thắng Phong Nha được tổ chức tại Quảng Bình. Kết quả nghiên cứu, khảo sát cho biết Phong Nha có bảy cái nhất:
1. Hang nước dài nhất			5. Thạch nhũ tráng lệ và kỳ ào nhất
2. Cửa hang cao và rộng nhất		6. Dòng sông ngầm dài nhất Việt Nam (13.969 m)
3. Bãi cát và đá rộng đẹp nhất		7. Hang khô rộng và đẹp nhất.
4. Hồ ngầm đẹp nhất
                                                                            (Theo Vietnamtourist.com)
Bài 1: Hãy sử dụng các từ đã cho để diền vào chỗ trống. (có một số từ thừa không được dùng)
	                che chở
	         nguyên sơ
	        hành lang
	      Thần Núi

	               nhiệt đới
	         nhánh
	        ngược dòng
	      rừng nguyên sinh

	               ban tặng
	         khám phá
	        măng đá
	      di tích

	               ngầm
	         nhũ đá
	        kì lạ
	      khảo sát

	               bom đạn
	         phẳng lặng
	        mái chèo
	[bookmark: _GoBack]      tráng lệ



1. 	Động Phong Nha có rất nhiều..............với chiều dài lên đến khoảng trên 20km.
2. 	Thuyền................độ 800m thì đến chỗ cạn gọi là Hang nước cạn: nước biến đi nhường chỗ cho đá và cát.
3. 	Nhưng trải qua bao cuộc chiến, Động Phong Nha vẫn còn đó, ..............như hàng triệu năm về trước.
4. 	Phong Nha không giống như những điểm du lịch khác ở Việt Nam, động nằm trong khu..........................Kẻ Bàng hầu như còn nguyên sơ.
5. 	Kết quả nghiên cứu...........................cho biết Phong Nha có bảy cái nhất.
6. 	Tháng 4 - 1997, một cuộc hội thảo khoa học về..............................danh thắng Phong Nha được tổ chức tại Quảng Bình.
7. 	Thiên nhiên đã..........................cho vùng đất này một hệ thống hang động đẹp với con sông ngầm được xác định là dài nhất thế giới.
8. 	Nước sông trong và.............................như mặt gương.
9. 	Cửa động rộng khoởng 20m, cao 10m, có nhiều	..........................
10. Động chính của động Phong Nha gồm 14 buồng nối liền nhau bởi một..............................nước dài đến 1.500m.
Bài 2:. Theo nội dung bài đọc, hãy xác định những thông tin dước đây  Đúng (Đ) hay sai (S).
11. Động Phong Nha nằm trong vùng núi đá vôi.
12. Động Phong Nha ở miền Nam Việt Nam.
13. Động Phong Nha đã bị chiến tranh phá huỷ rất nhiều.
14. Sông Son là một phần của sông Nậm Aki.
15. Chỉ khi nước sông đầy, người ta mới có thể vào được trong động.
16. Vào sâu trong động, ngưòl ta không thể thấy ánh sáng mặt trời.
17. Hang Nước Cạn là một nơi rất đẹp.
18. Động Phong Nha cách xa rừng.
19. Trong động Phong Nha không có hồ.
20. Động Phong Nha có một con sông ngầm dài nhất thế giới.
Bài 3: Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây.
21. Vì sao Phong Nha trở nên nổi tiếng?
	
	
22. Động Phong Nha cách thành phố bao xa?
	
	
23. Chiến tranh đã phá huỷ vùng đất này như thế nào?
	
	
24. Chiến tranh có làm cho động Phong Nha bị thay đổi không?
	
	
25. Nhánh dài nhất của động Phong Nha là con sông nào?
	
	
26. Sông Son có phải là sông ngầm không?
	
	
27. Vì sao vào mùa nước lớn, thuyền du lịch không thể vào động được?
	
	
28. Bên trong động, nước sông như thế nào?
	
	
29. Động có bao nhiêu ngăn, các ngăn được nối với nhau bằng cách nào?
	
	
30. Hang Nước Cạn cách cửa động bao xa?
	
	
Bài 4: Hãy tìm các cặp từ trái nghĩa.
31. nhiệt đới	A. đông nam
32. hào phóng	B.  quen thuộc	
33. chiến tranh	C. hạ thấp
34. tây bắc		D. xuôi
35. ngược		E. ngửa
36. úp		F. keo kiệt
37. trong 		G. hòa bình
38. lộ                                                    H. khuất
39. lạ lẫm                                              I. đục
40. dâng cao                                          J. ôn đới

[bookmark: _Hlk526283571]PHẦN C: VIẾT (30 điểm)
[bookmark: _Hlk526283802]Bài 1: Hãy viết lại các câu dưới đây sao cho nghĩa không thay đổi. (5 điểm) 
1. Trái cây chín trong vườn đều bị chim ăn hết.
[bookmark: _Hlk526283597]Chim ………………………………………………………………
[bookmark: _Hlk526283616]2. Những gì tôi biết, tôi sẽ giải thích tất cả cho chị.
[bookmark: _Hlk526283656]Tôi sẽ …………………………………………………………………
3. Chị tôi dọn dẹp nhà, giặt quần áo, tắm cho con và nấu ăn.
[bookmark: _Hlk526283674]Chị tôi không những……………………………………………………
4. Em gái tôi ngoan và hiền.
[bookmark: _Hlk526283694]Em gái tôi vừa………………………………………………………...
5. Cuối học kỳ, tất cả sinh viên đều chuẩn bị ôn tập để thi.
[bookmark: _Hlk526283709]Mọi sinh viên …………………………………………………………
[bookmark: _Hlk526283856]Bài 2: Hãy hoàn thành các câu dưới đây (5 điểm)
[bookmark: _Hlk526283739]6. Nhờ sự giúp đỡ của anh ... …………………………………………
7. Sở dĩ tôi không đến dự tiệc sinh nhật của cô ấy ……………………
8. Giá như không bận …………………………………………………
9. Tiếng Việt càng học …………………………………………………
10. Hễ ăn tối xong là …………………………………………………
[bookmark: _Hlk526283897][bookmark: _Hlk526283764]Bài 3: Hãy viết một đoạn văn khoảng 150 từ về những dự định của bạn trong tương lai. (20 điểm)       
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